
 1 

    TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẾT NAM 

 THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH KIÊN GIANG 
 

      Bản án số: 02/2023/HS-ST    

 Ngày: 16/01/2023 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Quốc Tiến.  

                                        2. Bà Chung Kim Sang 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Tú – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tham gia 

phiên tòa ông Trần Văn Thiệt - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 12 và 16 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tiến hành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình 

sự thụ lý số: 237/2022/TL-HSST, ngày 03 tháng 7 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số 320/2022/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo: 

 Họ và tên: Phạm Thành L; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1997; Quê quán: Châu 

Thành, Kiên Giang; Nơi ĐKTT : 27/40 Ngô Quyền, P. Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang và chỗ ở hiện nay: Số 474 ấp Minh Phong, xã Bình An, H. Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: 

Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Phạm Thành Được, sinh năm: 1976,  Con bà 

Nguyễn Thị Tuyết Sương, sinh năm: 1977; Em ruột có 02 người, lớn sinh năm 2001, 

nhỏ sinh năm 2008; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại; Bị cáo có mặt tại phiên 

tòa. 

* Người bị hại:   

Bà Phan Thị Phượng, sinh năm 1978; (vắng mặt) 

Địa chỉ cư trú: Lô 4, Căn 38 Nguyễn Phúc Chu, P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị hại: ông Danh Nhã, sinh năm: 1989 (có 

mặt) 

Địa chỉ: 110/4 Trần Quý Cáp, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang. 
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* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

Ông Võ Văn Phát, sinh năm 1970; (có mặt) 

Địa chỉ cư trú: Số 48 Nguyễn Thái Học, P. Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang. 

Ông Trần Thế Phương, sinh năm 1975; (vắng mặt) 

Địa chỉ cư trú: Số 68/18 Chi Lăng, P. Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

Ông Nguyễn Thanh L, sinh năm: 1988 (vắng mặt) 

Địa chỉ: 09 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang. 

* Người làm chứng : 

Bà Ngô Thị Hải Yến, sinh năm 1987; (vắng mặt) 

Địa chỉ cư trú: Số 100 Nguyễn Hùng Sơn, P. Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang. 

Ông Lê Văn, sinh năm 1983; (vắng mặt) 

Địa chỉ cư trú: Số 560 Phạm Hùng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Do nhớ lại mâu thuẫn với bà Phan Thị Phượng trong việc làm ăn trước đây nên 

khoảng 16 giờ ngày 03/10/2022, Phạm Thành L điều khiển xe mô tô YAMAHA Sirius 

màu đỏ đen, biển kiểm soát 68X1-374.49 (xe của ông Võ Văn Phát cho L mượn sử 

dụng) đến nhà của bà Phượng tại địa chỉ lô 4 - C38, đường Nguyễn Phúc Chu, phường 

Vĩnh Thanh Vân để chửi gia đình bà Phượng. Khi đến nơi L nhìn thấy xe ô tô nhãn hiệu 

HYUNDAI I30, biển kiểm soát 68A - 022.50 màu đỏ của bà Phượng đang đậu tại đây 

nên L nảy sinh ý định đập phá xe trên. L nhặt 02 viên gạch ở ven đường gần đó vừa 

điều khiển xe mô tô vừa ném gạch vào phần đuôi của xe ô tô làm hư hỏng cản sau và 

nắp cốp sau của xe rồi điều khiển xe chạy về (bút lục số 96; 99 đến 100). 

Đến khoảng 06 giờ 30 phút ngày 04/10/2022, L điều khiển xe mô tô YAMAHA 

Sirius màu xanh bạc, biển kiểm soát 68X1-096.04 (xe Phạm Thành L mượn của ông 

Nguyễn Thanh L) đến nhà bà Phan Thị Phượng để tiếp tục đập phá xe ô tô. Lúc này, L 

nhìn thấy xe ô tô HYUNDAI I30 2014, biển kiểm soát 68A-022.50 màu đỏ của bà 

Phượng cũng đang đậu trước nhà nên L nhặt viên gạch lót vỉa hè gần đó vừa chạy xe 

vừa ném gạch vào phần kính chắn gió phía trước của xe ô tô làm vỡ kính rồi điều khiển 

xe mô tô rời khỏi hiện trường. Sau khi phát hiện sự việc thì gia đình bà Phượng đến 

Công an phường Vĩnh Thanh Vân trình báo. Khi được triệu tập làm việc thì L đã thừa 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 19/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Rạch Giá khởi tố vụ án, đến ngày 24/10/2022 khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi 

khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thành L về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản để điều tra  
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* Việc thu giữ tài liệu, đồ vật:  

- 01 (một) xe ô tô HYUNDAI I30, biển kiểm soát 68A-022.50, màu đỏ, bị hư 

hỏng; 

- 04 (bốn) viên gạch, kích thước khác nhau. 

* Tại bản kết luận định giá tài sản số 134/KL-HĐĐGTS, ngày 10/10/2022 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Rạch Giá kết luận:  

Phần công dịch vụ: Công thay kính chắn gió, tại thời điểm ngày 04/10/2022 là 

1.080.000 đồng; Công tháo lắp đồng sơn, tại thời điểm ngày 03/10/2022 là 216.000 

đồng; Công thay cản sau, tại thời điểm ngày 03/10/2022 là 324.000 đồng; Sơn cản sau, 

tại thời điểm ngày 03/10/2022 là 1.404.000 đồng; Đồng cốp sau, tại thời điểm ngày 

03/10/2022 là 5.400.000 đồng; Sơn cốp sau (trong + ngoài). Bản lề cốp, tại thời điểm 

ngày 03/10/2022 là 2.160.000 đồng. 

Phần phụ tùng/dầu mỡ/vật tư: Kính chắn gió, tại thời điểm ngày 04/10/2022 có giá 

trị là 13.759.200 đồng/cái; Gioăng kính chắn gió, tại thời điểm ngày 04/10/2022 có giá 

trị là 702.000 đồng/cái; Ba - đờ - xốc sau, tại thời điểm ngày 03/10/2022 có giá trị là 

5.728.320 đồng/cái; Keo dán kính, tại thời điểm ngày 03/10/2022 có giá trị là 475.200 

đồng/03 cái. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá đề nghị Hội đồng xét xử 

tuyên bố bị cáo Phạm Thành L phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1 Điều 

178 Bộ luật hình sự; Đề nghị HĐXX áp dụng áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm h khoản 

1 Điều 52, điểm b, s khoản 1 và 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo 

Phạm Thành L từ 09 tháng đến 12 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; Về xử lý 

vật chứng: Đối với 01 (một) xe ô tô HYUNDAI I30, biển kiểm soát 68A-022.50, màu 

đỏ, bị hư hỏng, đã tiến hành trao trả cho chủ sở hữu là bà Phan Thị Phượng tự sửa chữa 

và quản lý, nên không đề nghị xem xét; đề nghị tịch thu, tiêu hủy công cụ dùng vào việc 

phạm tội là: 04 (bốn) viên gạch, kích thước khác nhau. Theo Lệnh nhập kho vật chứng 

số 215, ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố 

Rạch Giá.  

* Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Phan Thị Phượng yêu cầu bị cáo Phạm Thành L 

bồi thường số tiền 31.000.000 đồng, bị cáo đã bồi thường xong, bị hại không còn yêu 

cầu bồi thường hay yêu cầu gì khác. Tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của bị hại có 

đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

* Tại phiên tòa:  

- Bị cáo Phạm Thành L đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá đã truy tố, đồng thời xin đưởng hưởng án 

treo và xin giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Rạch 

Giá, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố 

tụng khác không có người nào có ý kiến và khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] xét thấy, do trong lúc nhậu say bị cáo nhớ lại mâu thuẫn với bà Phan Thị 

Phượng trong việc làm ăn trước đây nên vào khoảng 16 giờ 03/10/2022 tại địa chỉ lô 4 - 

C38, đường Nguyễn Phúc Chu, phường Vĩnh Thanh Vân, Phạm Thành L đã dùng gạch 

ném vào xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI I30, biển kiểm soát 68A - 022.50 màu đỏ của bà 

Phan Thị Phượng gây thiệt hại xe. Tiếp sau đó, vào khoảng 06 giờ 30 phút ngày 

04/10/2022 bị cáo lại đến nhà bà Phượng rồi dùng gạch ném vào xe ô tô nhãn hiệu 

HYUNDAI I30, biển kiểm soát 68A - 022.50 màu đỏ của bà Phan Thị Phượng. Cả 02 

lần làm xe bị hư hỏng, giá trị tài sản thiệt hại qua định giá là 31.248.720 đồng.  

Do vậy, hành vi của bị cáo Phạm Thành L đã đủ yếu tố cấu thành các tội “Cố ý 

làm hư hỏng tài sản”, được quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015; 

Nên bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá đã truy tố bị 

cáo theo các tội danh và các điều khoản như đã viện dẫn trên là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội, đúng quy định pháp luật. 

 [3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử 

nhận thấy: Hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản của bị cáo là nghiêm trọng, gây nguy hiểm 

cho xã hội, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Khi thực hiện tội 

phạm bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức rõ hành vi của mình là vi 

phạm pháp luật; chỉ vì nhớ lại chuyện mâu thuẫn làm ăn khi xưa của bà bị cáo với với 

bị hại mà bị cáo đã bất chấp pháp luật đã dùng gạch ném vào xe ô tô của bà Phan Thị 

Phượng 02 lần làm xe bị hư hỏng, giá trị tài sản thiệt hại qua định giá là 31.248.720 

đồng.  Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm trái phép đến quyền sở hữu 

tài sản hợp pháp của những người bị hại, gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây ra sự 

hoang mang lo lắng cho quần chúng nhân dân trong việc quản lý và bảo vệ tài sản. 

 Do đó HĐXX nghĩ cần tuyên cho bị cáo mức án tương xứng tính chất vai trò 

của bị cáo trong vụ án, đồng thời cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian 

nhất định, mới có đủ điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo trở nên một công dân tốt và có 

ích cho cộng đồng xã hội, cũng như có tác dụng răn đe phòng ngừa chung đối với 

những loại tội phạm này.  
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[3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân đối với bị 

cáo:  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội 02 lần thuộc tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình 

sự.  

Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo L đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tự nguyện bồi thường 

thiệt hại cho người bị hại, tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của bị hại đề nghị giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo là các tình tiết giảm nhẹ được áp dụng theo quy định tại điểm 

b, s khoản 1 và 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Về nhân thân của bị cáo: Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền 

sự. 

Xét về tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự, cũng như nhân thân bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ, thấy mức án theo đề nghị 

của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá hơi nghiêm khắc đối với bị 

cáo. Do bị cáo đã bồi thường xong cho bị hại nên tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền 

của bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bản thân bị cáo trước khi phạm tội là 

người có nhân thân tốt, đã ăn năn hối cải đối với hành vi của mình nên Hội đồng xét xử 

áp dụng khoản 3 Điều 54 Bộ luật hình sự xem xét mức án dưới mức thấp nhất của 

khung hình phạt áp dụng cho bị cáo là phù hợp, nhằm đảm bảo tính khoan hồng của 

pháp luật đối với các trường hợp chủ động bồi thường khắc phục hậu quả đối với hành 

vi của mình. 

[4] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo L không có nghề nghiệp; thu nhập 

không ổn định. Do đó, Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền 

theo khoản 5 Điều 178 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 đối với bị cáo. 

         [5] Về vật chứng và xử lý vật chứng:  

- Đối với 01 (một) xe ô tô HYUNDAI I30, biển kiểm soát 68A-022.50, màu đỏ, bị 

hư hỏng, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành trao trả cho chủ sở hữu là bà Phan Thị 

Phượng tự sửa chữa và quản lý. Xét thấy Cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện đúng 

theo quy định pháp luật nên HĐXX không xem xét. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự, đề nghị tịch thu, tiêu hủy công cụ dùng vào việc phạm tội là: 04 (bốn) viên 

gạch, kích thước khác nhau.  

 [6]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Phan Thị Phượng yêu cầu bị cáo Phạm  Thành 

L bồi thường số tiền 31.000.000 đồng, bị cáo L đã bồi thường xong, bị hại không còn 

yêu cầu bồi thường hay yêu cầu gì khác nên HĐXX không xét. 

 [7] Án phí hình sự và dân sơ thẩm:  
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- Án phí hình sự: Bị cáo Phạm Thành L phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng). 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 * Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 178;  điểm b, s khoản 1 và 2 Điều 51; điểm g khoản 

1 Điều 52, khoản 3 Điều 54, Điều 38  Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017. 

- Tuyên bố: Bị cáo Phạm Thành L, phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

- Xử phạt: Bị cáo Phạm Thành L mức án 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo chấp hành án. 

* Về án phí hình sự sơ thẩm:  Bị cáo Phạm Thành L phải nộp 200.000đ (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

* Về quyền kháng cáo:  Báo cho bị cáo, người bị hại có quyền làm đơn kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời 

hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ. 

Nơi nhận:                         TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Kiên Giang;                                          THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND TP. Rạch Giá; 

- Cơ quan THA Dân sự TP. Rạch Giá; 

- Công an TP. Rạch Giá; 

- Sở tư pháp tỉnh Kiên Giang; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ. 

 

 

                 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 
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* Về quyền kháng cáo:  Báo cho bị cáo, người bị hại có quyền làm đơn kháng 

cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì 

thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ. 

Biên bản nghị án kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

HỘI THẨM NHÂN DÂN    CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 


